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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN MANG YANG 

TỈNH GIA LAI 
 

Bản án số: 03/2022/HS-ST 

Ngày:  05/4/2022 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MANG YANG, TỈNH GIA LAI 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trương Nam Trung 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Định và bà V Thị Hà 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Minh Hải, Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Mang Yang, tỉnh Gia Lai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai tham 

gia phiên tòa: Ông Nguyễn Lê Quân - Kiểm sát viên. 

Ngày 05 tháng 4 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Mang Yang, 

tỉnh Gia Lai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 04/2022/TLST-HS, 

ngày 26 tháng 01 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

03/2022/QĐXXST-HS ngày 23 tháng 02 năm 2022 đối với bị cáo: 

DƯƠNG CHÍ NG 

Sinh ngày: 01/4/1987 tại tỉnh Hà Tĩnh 

Nơi cư trú: Làng Đ, xã K, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai (Nơi ĐKHK: 

Thôn 5, xã E, huyện K, tỉnh Đăk Lăk); nghề nghiệp: lái xe; trình độ học vấn: 12/12; 

dân tộc: Kinh; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Dương Văn D (SN: 

1960) và bà Hồ Thị L (SN: 1961); bị cáo có vợ là Nguyễn Thị N (SN: 1989) và 01 

con (SN: 2018); tiền án, tiền sự: không.  

Bị cáo tại ngoại. (Có mặt tại phiên tòa) 

* Bị hại: Anh: Hoàng Tuấn V (giới tính: nam) – sinh ngày: 19/9/2001 (đã 

chết) 

Nơi ĐKHKTT: Thôn Cây Điệp, xã KDang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai  

* Người đại diện hợp pháp cho bị hại:  
Bà: Trương Thị Kiểm – sinh năm: 1948 (Là mẹ đẻ của anh Hoàng Tuấn V). 

Địa chỉ: Thôn C, xã KD, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.  

(Có mặt tại phiên tòa) 

* Đại diện theo ủy quyền của bà Trương Thị K:  
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Ông: Hoàng Văn H – sinh năm: 1978 

Địa chỉ: Thôn C, xã KD, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. 

(Có mặt tại phiên tòa) 

* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  

Bà : Phạm Thị Kim Tr – sinh năm: 1993 

Địa chỉ: Thôn C, xã KD, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. 

(Có mặt tại phiên tòa) 

* Người làm chứng:  

Ông: Đoàn Văn B – sinh năm: 1979 

Địa chỉ: Tổ 9, phường A, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.  

(Có mặt tại phiên tòa) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 22 giờ 15 phút, ngày 03/10/2021, Dương Chí NG (Có giấy phép lái 

xe ô tô hạng D) điều khiển xe ô tô biển số 81G-000.40 chở theo Đoàn Văn B (là 

phụ xe) lưu thông với tốc độ khoảng 60 km/h trên Quốc lộ 19 hướng An Khê – 

Pleiku. Khi đi qua cầu Linh Nham đến đoạn đường cong, lên dốc (có độ dốc dọc 

4,5%) tại Km 136+700m Quốc lộ 19 thuộc thôn Linh Nham, xã Đăk Djrăng, huyện 

Mang Yang, tỉnh Gia Lai thì Dương Chí NG điều khiển xe ô tô đi lấn sang làn 

đường của xe đi ngược chiều rồi tông vào xe mô tô biển số 81K1-067.00 do Hoàng 

Tuấn V (chưa có giấy phép lái xe mô tô) điều khiển lưu thông đang xuống dốc theo 

hướng ngược chiều. Hậu quả Hoàng Tuấn V chết tại chỗ; xe ô tô và xe mô tô bị hư 

hỏng. Sau khi tai nạn xảy ra, Dương Chí NG đã đến Công an huyện Mang Yang 

đầu thú.  

Ngày 11/10/2021 Trung tâm pháp y tỉnh Gia Lai ra Bản kết luận giám định 

pháp y về tử thi số 79/21/TT kết luận nguyên nhân chết của Hoàng Tuấn V do: 

Chấn thương sọ não nặng, vỡ lún xương sọ vùng trán đỉnh phức tạp, dập nát tổ 

chức nhu mô não, đa chấn thương.  

Ngày 11/10/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mang Yang ra 

Quyết định trưng cầu định giá tài sản số 110 trưng cầu Hội đồng định giá tài sản 

trong Tố tụng hình sự huyện Mang Yang định giá thiệt hại đối với xe ô tô biển số 

81G-000.40 và xe mô tô biển số 81K1-067.00.  

Ngày 21/10/2021, Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự huyện 

Mang Yang có Kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự số 25/KL-HĐĐGTS 

kết luận: Thiệt hại của xe ô tô biển số 81G-000.40 là 16.300.000 đồng; Thiệt hại 

của xe mô tô biển số 81K1-067.00 là 30.000.000 đồng. 
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Ngày 15/10/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mang Yang có 

văn bản số 273/CV-CQĐT “Về việc trao đổi quy định về độ dốc, độ cua, biển báo 

đường bộ” gửi Chi cục quản lý đường bộ III.4. Ngày 25/11/2021 Chi cục quản lý 

đường bộ III.4 có văn bản phúc đáp số 447 trả lời như sau: 

+ Tại lý trình Km 136+00m – Km 137+00m là đoạn đường ngoài khu vực 

đông dân cư, không có biển báo hiệu về hạn chế tốc độ. 

+ Tại Km 136+700m có độ dốc dọc 4,5%. 

+ Tại Km 136+700m có đường cong nằm, rẽ phải góc chuyển hướng 1300 8’ 

51’’, bán kính đường cong 375m.  

Ngày 20/10/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mang Yang có 

văn bản số 279/CV-CQĐT “Về việc cung cấp thông tin dữ liệu thiết bị theo dõi 

hành trình xe ô tô” gửi Công ty TNHH TARIS. Ngày 25/10/2021 Công ty TNHH 

TARIS có văn bản số 10 trả lời như sau: “Qua kiểm tra hệ thống phần mềm truyền 

dữ liệu V3.taris.com.vn từ 22 giờ 00 phút đến 22 giờ 30 phút ngày 03/10/2021 thì 

thiết bị giám sát hành trình trên xe ô tô BKS 81G-000.40 bị mất tín hiệu kết nối với 

máy chủ nên thiết bị không truyền dữ liệu về máy chủ nên thiết bị không truyền dữ 

liệu về máy chủ dẫn đến việc không xác định được ngày giờ, vận tốc, km, địa điểm 

của xe”.  

Lý lịch người bị hại:  

Họ và tên: Hoàng Tuấn V;   Tên gọi khác: không.  

Giới tính: Nam. 

Sinh ngày 19/9/2001tại tỉnh Gia Lai. 

Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Thôn C, xã KD, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai. 

Họ tên cha: Hoàng Văn Th (đã chết). 

Họ tên mẹ: Trương Thị K - Sinh năm: 1948, hiện cư trú tại thôn C, xã KD, 

huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai. 

* Về vật chứng vụ án:  

- 01 (một) xe mô tô biển số 81K1 – 067.00 nhãn hiệu Honda Air Blade màu 

Đen – Bạc, số khung: 6326HZ170857, số máy: JF63E2205321 qua xác minh xác 

định do Hoàng Tuấn V là chủ sở hữu. Ngày 25/11/2021 Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an huyện Mang Yang đã ra trả cho đại diện chủ sở hữu – ông Hoàng Văn H 

(anh trai bị hại).  

- 01 (một) xe ô tô biển số 81G-000.40, nhãn hiệu Ford, số khung: 

RL3MLTGMCESR31548, số máy: E1P03437DURATORQ4D243H qua xác minh 

xác định do bà Phạm Thị Kim Tr là chủ sở hữu. Ngày 28/10/2021 Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an huyện Mang Yang đã trả cho chủ sở hữu – bà Phạm Thị Kim Tr.  

Về phần dân sự:  
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Sau khi sự việc xảy ra, ông Dương Chí NG và bà Phạm Thị Kim Tr (chủ xe 

ô tô) đã tự nguyện thống nhất bồi thường cho gia đình bị hại Hoàng Tuấn V số tiền 

gồm các khoản như sau: 

+ Ngày 04/10/2021 hỗ trợ ban đầu cho gia đình bị hại số tiền 30.000.000 

đồng (Ba mươi triệu đồng) 

+ Ngày 11/10/2021 chi trả chi phí cúng theo phong tục cho bị hại số tiền 

2.200.000 đồng (Hai triệu, hai trăm nghìn đồng) 

+ Ngày 22/11/2021 chi trả chi phí xây bia mộ cho gia đình bị hại số tiền  

38.000.000 đồng (Ba mươi tám triệu đồng) 

+ Ngày 01/12/2021, giao nộp cho Cơ quan điều tra số tiền 30.000.000 đồng 

(Ba mươi triệu đồng) để bồi thường thiệt hại đối với xe mô tô của bị hại 

+ Ngày 14/3/2022 bồi thường thêm số tiền 100.000.000 đồng (Một trăm 

triệu đồng) 

Tổng cộng: 200.200.000 đồng (Hai trăm triệu, hai trăm nghìn đồng). 

Đối với đại diện gia đình bị hại Hoàng Tuấn V: Ngày 14/3/2022, ông Hoàng 

Văn H đã nộp “Đơn xin bãi nại và xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự” 

Đối với bà Phạm Thị Kim Tr không yêu cầu bồi thường dân sự đối với thiệt 

hại của xe ô tô biển số 81G-000.40.   

Tại Cáo trạng số 04/CT-VKS, ngày 24/01/2022 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai truy tố bị cáo Dương Chí NG về tội “Vi phạm quy 

định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ 

luật hình sự. 

Tại phiên toà Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo phạm 

tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và đề nghị áp dụng điểm 

a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật hình 

sự xử phạt bị cáo Dương Chí NG mức hình phạt từ 12 đến 18 tháng tù nhưng cho 

hưởng án treo, với thời gian thử thách từ 24 đến 36 tháng. Về án phí, bị cáo phải 

chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định. 

Ý kiến của bị cáo: Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung 

cáo trạng đã nêu. Bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

Ý kiến của người đại diện hợp pháp của bị hại: Về trách nhiệm dân sự gia 

đình bị hại không có yêu cầu gì thêm. Về hình phạt đề nghị xem xét giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo. 

Ý kiến của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Bà Phạm Thị Kim Tr 

không yêu cầu bồi thường dân sự đối với thiệt hại của xe ô tô biển số 81G-000.40. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Điều tra viên Công an huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, Kiểm sát viên 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, trong quá trình điều tra, 

truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng 

hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và người tham gia tố tụng trong 

vụ án không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành 

tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng được thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Xét hành vi phạm tội và tội danh: Tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai 

nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung cáo trạng đã nêu. Lời khai của bị cáo 

phù hợp với các tài liệu chứng cứ có tại hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, 

vì vậy có đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội của bị cáo như sau: Vào khoảng 22 

giờ 15 phút ngày 03/10/2021, tại đoạn đường Km136+700m quốc lộ 19 thuộc thôn 

Linh Nham, xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang, Dương Chí NG điều khiển xe ô tô 

biển số 81G-000.40 có giấy phép lái xe theo quy định, lấn sang phần đường của xe 

ngược chiều nên tông vào xe mô tô biển số 81K1-067.00 do Hoàng Tuấn V lưu 

thông hướng ngược chiều đang xuống dốc. Hậu quả làm Hoàng Tuấn V chết tại 

chỗ. Hành vi của bị cáo điều khiển xê ô tô lấn sang phần đường của xe ngược chiều 

gây tai nạn giao thông đã vi phạm khoản 1 Điều 9 Luật giao thông đường bộ, hậu 

quả gây ra tai nạn làm chết 01 người. Vì vậy, Viện kiểm sát nhân dân huyện Mang 

Yang, tỉnh Gia Lai truy tố bị cáo Dương Chí NG về tội “Vi phạm quy định về tham 

gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 của Bộ luật 

hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. 

[3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến an toàn giao 

thông đường bộ, trực tiếp xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của người khác. Lỗi 

gây ra tai nạn là do bị cáo, bị cáo đã có giấy phép lái xe hạng D nhưng khi tham gia 

giao thông không tuân thủ đúng quy định của Luật giao thông đường bộ dẫn đến 

gây ra tai nạn. Đối với bị hại Hoàng Tuấn V điều khiển xe mô tô tham gia giao 

thông khi chưa có giấy phép lái xe theo quy định là vi phạm Luật giao thông đường 

bộ. 

[4] Về nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị 

cáo: Bị cáo phạm tội không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Bị cáo chưa 

có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt. Trong quá trình điều tra cũng 

như tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo; tích cực bồi thường thiệt hại đầy 

đủ theo yêu cầu của gia đình bị hại nhằm khắc phục một phần thiệt hại cũng như 

chuộc một phần lỗi lầm của mình, thể hiện thái độ ăn năn hối cải; sau khi tai nạn, bị 

cáo đã đến Công an huyện Mang Yang đầu thú; người đại diện hợp pháp của bị hại 

xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đó là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 
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cho bị cáo được quy định tại các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật 

hình sự.  

[5] Về hình phạt: Bị cáo vi phạm pháp luật hình sự nên phải chịu hình phạt 

theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở xem xét đánh giá nhân thân, các tình tiết 

tăng nặng, giảm nhẹ, tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo, ý kiến của đại diện bị 

hại và đề nghị của Kiểm sát viên, Hội đồng xét xử nhận thấy bị cáo có nhân thân 

tốt, có nơi cư trú rõ ràng, chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội do lỗi vô ý, có nhiều 

tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Căn cứ quy 

định tại Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP, ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán 

Tòa án nhân dân tối cao về hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự về án 

treo, Hội đồng xét xử nhận thấy bị cáo có khả năng tự cải tạo nên không cần buộc 

bị cáo phải chấp hành hình phạt tại cơ sở giam giữ, mà chỉ cần tuyên hình phạt tù 

nhưng cho bị cáo được hưởng án treo, giao bị cáo cho chính quyền địa phương và 

gia đình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách cũng đủ tác dụng răn đe, giáo 

dục. 

[6] Về xử lý vật chứng: Các vật chứng trong vụ án đã được Cơ quan Cảnh 

sát điều tra xử lý đúng theo quy định của pháp luật nên không xem xét. Đối với số 

tiền 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) bị cáo đã nộp cho Cơ quan điều tra 

Công an huyện Mang Yang ngày 01/12/2021 để bồi thường thiệt hại cho xe mô tô 

của anh Hoàng Tuấn V, vì vậy cần giao số tiền 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu 

đồng) này cho người đại diện hợp pháp của anh Hoàng Tuấn V.  

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 1. Tội danh và hình phạt: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật hình sự; 

Tuyên bố bị cáo Dương Chí NG phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia 

giao thông đường bộ” 

Xử phạt bị cáo Dương Chí NG 12 (mười hai) tháng tù, nhưng cho hưởng án 

treo với thời gian thử thách là 24 (hai mươi bốn) tháng tính từ ngày tuyên án 

(05/4/2022).  

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang, tỉnh 

Gia Lai giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo thay đổi 

nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của Luật thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể 
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quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án 

đã cho hưởng án treo. 

2. Xử lý vật chứng: Giao số tiền 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) cho 

đại diện hợp pháp của bị hại là bà Trương Thị Kiểm. 

(Đặc điểm cụ thể theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 26 tháng 01  năm 

2022 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mang Yang và Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện Mang Yang). 

 3. Án phí: Căn cứ vào Điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Buộc bị cáo Dương Chí NG phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) 

án phí hình sự sơ thẩm. 

 4. Thời hạn kháng cáo: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày 

tuyên án (05/4/2022) bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị hại, người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có quyền kháng cáo bản án để yêu cầu Tòa án 

nhân dân tỉnh Gia Lai xét xử lại vụ án theo thủ tục phúc thẩm.  

 

Nơi nhận:                                                           
- TAND tỉnh Gia Lai;                                              

- VKSND huyện Mang Yang; 

- Công an huyện Mang Yang; 

- Chi cục THADS huyện 

Mang Yang (khi án có hiệu lực); 

- Người tham gia tố tụng; 

- Lưu HSVA, AV. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

(Đã ký) 

 

 

     

         Trương Nam Trung 

 

 


